
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Miễn thi Anh vănĐồng Nai22/09/1985NữAnhĐặng PhươngGDH-0011

Hà Tĩnh18/01/1984NữAnhTrần Thị VânGDH-0022

Nam Định03/08/1986NữBíchTrần ThịGDH-0033

Ninh Thuận13/08/1990NamChínhVõ NgọcGDH-0044

Bình Định16/02/1992NamDanhNguyễn DươngGDH-0055
Miễn thi Anh vănTp. HCM02/08/1989NữDiễmVõ Huỳnh NgọcGDH-0066

Đăk Lăk22/08/1990NữDiệpHồ Thị MỹGDH-0077

Hà Nội21/04/1988NữDịuLê ThịGDH-0088

TPHCM03/06/1994NữDuyênDương Thị MỹGDH-0099

Khánh Hòa22/03/1993NamDựHồ VănGDH-01010

Đăk Lăk20/02/1989NamĐạtQuách XuânGDH-01111

Đắk Lắk15/01/1988NữGiaoDương Nữ QuỳnhGDH-01212
Miễn thi Anh vănTp. HCM27/07/1984NữHàNguyễn Thị ThiênGDH-01313
Miễn thi Anh vănNghệ An26/03/1986NữHàLê Thị ThuGDH-01414

Thừa Thiên Huế10/09/1994NữHằngTrần ThịGDH-01515
Miễn thi Anh vănBình Dương17/06/1982NữHiềnNguyễn Thị MỹGDH-01616

Cà Mau09/06/1990NamHiếuNguyễn TrungGDH-01717

Phú Yên23/04/1996NữHiệpNguyễn Thị ThanhGDH-01818
Miễn thi Anh vănBình Định12/06/1993NữHoaPhạm Thị MỹGDH-01919
Miễn thi Anh vănHà Tĩnh04/07/1993NữHòaLê Thị KhánhGDH-02020

Hà Nam17/08/1990NữHòaTrần Thị ThanhGDH-02121

Long An1990NamHồChâu VănGDH-02222
Miễn thi Anh vănTp. HCM22/12/1978NamHộiHuỳnh TấnGDH-02323

Thừa Thiên Huế03/11/1993NữHươngNguyễn Thị MỹGDH-02424

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 24

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

TPHCM06/02/1996NữKiềuNguyễn Vĩ NgọcGDH-0251

Quảng Nam17/04/1993NữLiênLê Thị NgọcGDH-0262

Lâm Đồng21/10/1991NữLiênĐặng Thị KimGDH-0273

Tp. HCM21/01/1993NữLinhPhạm Thị ThùyGDH-0284

Đồng Nai05/03/1995NamLongPhạm Vũ Bạch KimGDH-0295

Khánh Hòa10/02/1992NữMinhPhùng ThịGDH-0306

Vĩnh Long21/11/1988NamMinhNguyễn LêGDH-0317

Bình Định01/05/1995NamMinhMai VănGDH-0328

Nam Định27/05/1987NữNamVũ HảiGDH-0339

Quảng Bình24/06/1984NamNamPhạm HồngGDH-03410

Quảng Trị17/04/1992NữNgàHoàng ThịGDH-03511

Bình Định18/10/1990NữNguyệtNguyễn Thị ÁnhGDH-03612

Bình Thuận13/09/1997NamNhãLê DuyGDH-03713
Miễn thi Anh vănĐồng Tháp29/09/1997NữNhungTrần Thị CẩmGDH-03814

Bình Phước28/08/1993NữNhungMai ThịGDH-03915
Miễn thi Anh vănKiên Giang12/10/1997NữNhưPhạm Thị QuỳnhGDH-04016

Quảng Ngãi30/08/1993NamPhátTrịnh NgọcGDH-04117
Miễn thi Anh vănTpHCM14/10/1983NữPhươngNguyễn Thị MinhGDH-04218

Đồng Nai12/09/1993NữQuânĐặng Lý TrúcGDH-04319

Quảng Trị02/01/1997NamTâmNgô Hữu ThiệnGDH-04420
Miễn thi Anh vănNinh Thuận10/05/1993NamTấnVõGDH-04521

Bình Thuận25/05/1989NữThanhCao Thị MinhGDH-04622

Tp. HCM27/05/1985NữThảoHuỳnh Lê ThanhGDH-04723
Miễn thi Anh vănBến Tre05/10/1992NữThảoNguyễn Hoài PhươngGDH-04824

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 24

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tp. HCM02/01/1991NữThảoVũ Thị ThanhGDH-0491

Đồng Nai15/08/1992NữThảoNguyễn Đào XuânGDH-0502

Lâm Đồng08/03/1987NamTháiNguyễn HoàngGDH-0513
Miễn thi Anh vănHà Tĩnh24/04/1985NữThắmThái ThịGDH-0524
Miễn thi Anh vănThái Bình15/11/1982NữThoaNghiêm ThịGDH-0535

Hà Tĩnh01/06/1988NamThọPhan ĐìnhGDH-0546

Thái Bình05/01/1979NữThủyVũ ThịGDH-0557

Quảng Ngãi23/06/1978NữThươngLê Thị XuânGDH-0568

Đồng Nai28/10/1989NữTiênPhan PhụngGDH-0579

Bình Dương02/04/1981NữTrangNguyễn Thị ĐoanGDH-05810

Thái Bình27/04/1984NamTrungNguyễn QuangGDH-05911

An Giang22/05/1992NamTuấnPhạm MinhGDH-06012

Thanh Hóa05/10/1987NữTúĐỗ ThịGDH-06113

Thừa Thiên Huế22/04/1991NữTươiPhan Thị HồngGDH-06214
Miễn thi Anh vănĐồng Nai04/02/1983NữUyênVõ Thị YếnGDH-06315

Quảng Trị08/08/1992NamVIệtĐoàn ThanhGDH-06416

Nghệ An05/06/1995NữXoanNguyễn Thị HồngGDH-06517

Bạc Liêu27/05/1984NữXuânLê HảiGDH-06618

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 18

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 3



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÔNG NGHỆ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

TpHCM03/08/1987NamBìnhNguyễn ThanhLLP-0671

Tp.HCM14/02/1975NữDuyênLê Thị PhươngLLP-0682

Vĩnh Long23/07/1987NữHoanĐỗ ThịLLP-0693

Tp.HCM16/11/1989NữNguyênBùi Thị NgọcLLP-0704

Tiền Giang28/01/1992NamPhươngPhan Nguyễn TrúcLLP-0715

Hà Tĩnh02/03/1980NamTiệpNguyễn QuốcLLP-0726

Tp.HCM25/09/1980NữVàngNguyễn NgọcLLP-0737

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 7

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Gia Định11/08/1972NữÁiĐỗ Hoàng ThụyQGD-0741
Miễn thi Anh vănThừa Thiên Huế12/01/1970NữChâuNgô Thị MỵQGD-0752

Bình Phước24/10/1986NữHàTô Thị ThuQGD-0773

Tp. HCM09/09/1978NữHoàngNguyễn Trần KimQGD-0784

Tp. HCM20/03/1994NữHuyềnLê Thị ThanhQGD-0795

Thái Bình20/11/1977NữLoanVũ Thị PhươngQGD-0806

Tp. HCM06/04/1974NữMyVõ Hoàng KhaQGD-0817
Miễn thi Anh vănVĩnh Long01/04/1973NữNhưPhạm Thị TốQGD-0838

Thanh Hoá06/12/1973NữPhiPhan LêQGD-0849
Miễn thi Anh vănTây Ninh08/06/1978NữPhượngNguyễn Thị KimQGD-08510

Thanh Hoá20/10/1990NữThanhLê ThịQGD-08611

Tp. HCM07/09/1982NữThảoCao ThanhQGD-08712
Miễn thi Anh vănThái Bình26/06/1977NữThúyTrần Thị ThanhQGD-08813

Tp. HCM26/05/1980NữThyNguyễn LynhQGD-08914
Miễn thi Anh vănTPHCM13/05/1973NữTrinhNguyễn Thị NgọcQGD-09015

TpHCM05/01/1979NữTrinhNguyễn Thị NgọcQGD-09116

Bình Thuận09/12/1976NữTrinhĐinh Thị TúQGD-09217

TpHCM05/08/1980NữTríNguyễn Thị MinhQGD-09318

Bến Tre19/04/1985NữTúVõ Thị CẩmQGD-09519

Tp.HCM24/07/1980NữUyênNgô Thị MinhQGD-09620
Miễn thi Anh vănTPHCM07/11/1985NữVạnPhan Thị HồngQGD-09721
Miễn thi Anh vănHải Phòng11/08/1977NữVânLê Thị ThuýQGD-09822
Miễn thi Anh vănTp. HCM11/02/1978NữVânNguyễn Thị PhươngQGD-09923

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 23

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tiền Giang29/07/1994NamAnVăn Công TuấnKDD-1081

Tiền Giang16/03/1976NamChungVõ TấnKDD-1092

Quảng Ngãi22/12/1992NamDươngLâm Nguyễn HùngKDD-1103

Sóc Trăng07/11/1990NamĐạtLê ThànhKDD-1114

Thái Bình05/06/1980NamGiangNguyễn VănKDD-1125

TpHCM06/09/1995NamHàoNguyễn VũKDD-1136
Miễn thi Anh vănTp.HCM01/01/1997NamHiệpTrương QuangKDD-1147

Khánh Hòa24/12/1996NamHòaPhan ThiệnKDD-1158
Miễn thi Anh vănNghệ An26/11/1986NamLâmHồ HữuKDD-1179

Thái Bình06/08/1987NamNgọcTrần NguyênKDD-11810

Long An02/03/1992NamPhongNguyễn Văn TrườngKDD-11911

Tây Ninh15/03/1995NamPhướcNguyễn ĐạiKDD-12012
Miễn thi Anh vănĐồng Nai10/03/1995NamQuangTrầnKDD-12113
Miễn thi Anh vănBà Rịa Vũng Tàu23/02/1996NamQuânLại ĐôngKDD-12214

Nghệ An01/09/1983NamTâmTrần MinhKDD-12315

Quảng Ngãi10/10/1994NamThànhĐinh QuangKDD-12416

Phú Yên04/02/1983NamThiệuLê ĐứcKDD-12517

Đắk Lắk23/03/1995NamVinhPhạm VănKDD-12618

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 18

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tiền Giang10/11/1994NamBìnhPhan TuấnXDC-1001

Long An05/04/1987NamĐạtTrần QuốcXDC-1012
Miễn thi Anh vănBình Phước12/10/1981NamĐạtNguyễn AnhXDC-1023

Hà Nam04/07/1982NamĐồngTăng VănXDC-1034

Đồng Tháp15/03/1997NamHiếuPhạm TrungXDC-1045

Đồng Tháp09/09/1991NamTâmChâu MinhXDC-1056

Tiền Giang10/09/1996NamThôngTrần DuyXDC-1067

Phú Yên04/03/1993NamTínhTô NgọcXDC-1078

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 8

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

TpHCM30/03/1997NamĐịnhLê NhậtCDT-1521
Miễn thi Anh vănĐồng Nai09/11/1995NamHảiĐỗ MinhCDT-1532

Quảng Ngãi22/07/1992NamHiếuHuỳnh VănCDT-1543

Tp.HCM17/07/1995NamLuânPhan GiaCDT-1554

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 4

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Vĩnh Long16/01/1989NamCôngHuỳnh ChíKDT-1281

Lâm Đồng14/01/1989NamCườngNguyễn NgọcKDT-1292

Lâm Đồng27/06/1985NamGiangLê SơnKDT-1303

Bình Dương01/04/1989NamHoàngNguyễn KimKDT-1314
Miễn thi Anh vănTPHCM30/12/1996NamHoàngChâu Nguyễn XuânKDT-1325

Sông Bé09/11/1987NamHữuHà Trần TrọngKDT-1336

Hà Tĩnh18/05/1993NamKínhNguyễn VănKDT-1347

Tp. HCM26/08/1993NamLongNguyễn ThànhKDT-1358

Bà Rịa Vũng Tàu24/02/1996NamNamCao Văn PhươngKDT-1369

Thừa Thiên Huế21/01/1983NữNhiĐặng Thị QuỳnhKDT-13710

Bình Thuận20/09/1989NamPhườngLê MinhKDT-13811

Tiền Giang07/06/1993NamThànhTrần MinhKDT-13912

Bình Thuận22/06/1995NamThếPhạm HuỳnhKDT-14013

Lâm Đồng22/02/1986NamTuấnPhạm MinhKDT-14114

Hải Dương09/02/1984NamTúĐoàn ThanhKDT-14215

Bình Định02/07/1983NữVyNguyễn Thị TườngKDT-14316

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 16

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Bình Định04/07/1992NamAnhLê ĐứcKMT-1441

Hưng Yên10/05/1986NữDuyênLê ThịKMT-1452

Tp. HCM26/08/1982NamHùngHoàng MạnhKMT-1463

Cà Mau25/06/1989NamNamNguyễn QuốcKMT-1474

Tiền Giang03/07/1995NamPhátHuỳnh TấnKMT-1485
Miễn thi Anh vănBến Tre25/05/1995NamPhongĐoàn Văn ThanhKMT-1496
Miễn thi Anh vănĐắk Lắk16/01/1996NamTrườngNguyễn QuốcKMT-1507

Bình Thuận29/11/1995NamTườngNguyễn AnhKMT-1518

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 8

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

TPHCM16/08/1969NamHùngPhan QuốcKVT-1271

Bình Định27/11/1977NamViệtLâm VănKVT-4542

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 2

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HOÁ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Quảng Ngãi23/05/1989NamBáuNguyễn NgọcTDH-1561

Đăk Lăk22/09/1992NamVũNguyễn NgọcTDH-1572

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 2

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Cà Mau15/08/1993NamAnhHuỳnhCKD-1671

Cần Thơ12/05/1990NamÂnNguyễn HoàiCKD-1682

Vĩnh Long06/10/1990NamDanhTrần ThànhCKD-1723

Đồng Tháp20/04/1994NamHảiHà ThànhCKD-1754

Cần Thơ19/04/1994NamKhiêmHuỳnh QuốcCKD-1765

Vĩnh Long01/10/1983NamLamTrần QuốcCKD-1786

Kiên Giang04/08/1978NamNaDanh OanhCKD-1797

Hậu Giang10/05/1985NamNamNguyễn HoàngCKD-1808

Vĩnh Long16/07/1996NamNhựtNgô MinhCKD-1829

Cần Thơ16/02/1982NamSơnNgô ThanhCKD-18610

Đồng Tháp20/02/1982NamThuấnLê MinhCKD-19011

Bến Tre01/09/1980NamTriếtTrần MinhCKD-19312

Vĩnh Long01/01/1996NữTrinh
Nguyễn Ngọc
Phương

CKD-19413

Tiền Giang20/03/1981NamTuấnNguyễn AnhCKD-19814

Cần Thơ15/05/1975NamVũTrần QuốcCKD-20115

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 15

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Miễn thi Anh vănBà Rịa Vũng Tàu22/02/1992NamAnhPhạm CaoCKD-1661

Tây Ninh16/04/1997NamBìnhPhạm AnCKD-1692

Tây Ninh10/09/1982NamChuPhan VănCKD-1703

Hà Tuyên16/11/1985NamCươngCao PhiCKD-1714

TPHCM16/03/1994NamĐăngDương HảiCKD-1735

Thừa Thiên Huế28/06/1996NamĐônNguyễn ThànhCKD-1746

Quảng Ngãi06/09/1981NamKhôiNguyễn VănCKD-1777

Tp. HCM30/06/1997NamNamNguyễn ThànhCKD-1818

Đồng Tháp27/09/1997NamPhúcNguyễn HoàngCKD-1839

Đồng Nai19/09/1995NamPhươngVũ HoàngCKD-18410

Bình Định16/02/1996NamQuốcHuỳnh ThanhCKD-18511

Bình Định24/08/1982NamThànhHuỳnh NgọcCKD-18712

TpHCM13/01/1982NamThànhNgô QuangCKD-18813

Cà Mau30/01/1996NamThểTrần VănCKD-18914

Tiền Giang19/08/1996NamToànNguyễn VănCKD-19115

Lâm Đồng03/12/1995NamToảnNguyễn ĐứcCKD-19216

Quảng Nam23/12/1992NamTríTrương QuốcCKD-19517

Quảng Ninh16/03/1991NamTrungTrần ĐứcCKD-19618

Đồng Nai28/12/1988NamTrựcĐỗ TrungCKD-19719

Lâm Đồng02/06/1993NamViệtHồ ĐắcCKD-19920

Bà Rịa Vũng Tàu10/10/1982NamVũNguyễn TiếnCKD-20021

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 21

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT NHIỆT

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Miễn thi Anh vănThừa Thiên Huế07/03/1986NamAnNguyễn Phi TrườngKTN-1581
Miễn thi Anh vănBến Tre07/11/1993NamHânPhạm NgọcKTN-1592

Bình Định05/03/1994NamNguyênTạ YKTN-1603

Long An03/05/1993NamNguyênNguyễn PhúcKTN-1614

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 4

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Đồng Nai14/09/1988NamNhậtĐào QuangKMR-1621

Lâm Đồng06/07/1991NamPhướcNguyễn HồngKMR-1632

Bến Tre14/09/1986NữThảoLê ThịKMR-1643

Tiền Giang30/10/1993NamThịnhPhạm QuốcKMR-1654

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 4

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Bình Định14/01/1991NamDũngTrần VănCKM-2021

Bến Tre10/11/1990NamGiangLý TrườngCKM-2032

Nghệ An17/09/1994NamHàNguyễn CảnhCKM-2043

Bến Tre04/10/1991NamHảiNguyễn ThanhCKM-2054

Tiền Giang19/04/1994NamHiếuHuỳnh VănCKM-2065

Bình Định22/08/1991NamKhảiNguyễn KếCKM-2076

Đăk Lăk01/01/1987NamLongVũ NgọcCKM-2087

Nghệ An15/09/1987NamNamNgô HồngCKM-2098

Tp.HCM07/07/1996NamNgọcNgô VănCKM-2109

Tiền Giang1985NamTâmPhạm ThanhCKM-21110

Thái Bình01/08/1982NamTùngNgô VănCKM-21211

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 11

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tp. HCM15/11/1980NữHằngHồ Huệ ThuQKT-3531

Đồng Tháp10/04/1984NamHậuVõ HữuQKT-3542

Đồng Tháp09/01/1981NamHiềnNguyễn VũQKT-3553

An Giang29/10/1989NữHồngTrần ThịQKT-3564

Đồng Tháp01/01/1981NữHuệTạ ThịQKT-3575

Đồng Tháp31/01/1982NamHuyLê TiếnQKT-3586

Tiền Giang1977NamHuyNguyễn NhậtQKT-3597

Đồng Tháp17/09/1982NamHuyNguyễn Vũ KhánhQKT-3608

Đồng Tháp27/01/1986NamHùngĐinh VănQKT-3619

Đồng Tháp1983NamHùngDương PhiQKT-36210

Đồng Tháp27/09/1985NữHươngVũ Thị NgọcQKT-36311

Đồng Tháp15/10/1986NamKhaBùi DươngQKT-36412

Đồng Tháp22/12/1982NamKhaNguyễn KinhQKT-36513

An Giang07/01/1983NamKhangTrần NguyênQKT-36614

Đồng Tháp07/07/1995NamKhánhNguyễn Lê TrọngQKT-36715

Đồng Tháp04/07/1982NamKhoaNguyễn XuânQKT-36816

Đồng Tháp17/11/1990NamKhoaPhạm Hữu LinhQKT-36917

Đồng Tháp13/11/1972NamKhươngHuỳnh DuyQKT-37018

Đồng Tháp01/01/1979NữKhươngLý YếnQKT-37119
Miễn thi Anh vănAn Giang15/08/1976NữKiềuHuỳnh Thị ThúyQKT-37220

Đồng Tháp27/07/1978NữKiểnLê ThịQKT-37321

Đồng Tháp30/03/1975NữLanNguyễn Thị ThanhQKT-37422

Đồng Tháp08/06/1996NamLànhPhạm VănQKT-37523

Đồng Tháp19/02/1992NamLâm
Nguyễn Hoàng
Phong

QKT-37624

Thanh Hóa05/08/1989NữLinhĐặng Lê MỹQKT-37725

Đồng Tháp02/10/1992NamLinhNguyễn DuyQKT-37826

Đồng Tháp06/01/1986NữLinhPhạm Thị MỹQKT-37927

Đồng Tháp05/12/1967NamLợiTrương VĩnhQKT-38028

Đồng Tháp1986NamLuậtDương MinhQKT-38129

Vĩnh Long10/09/1984NamLựcKhưu TấnQKT-38230

Đồng Tháp02/11/1985NữLyLê Thị MỹQKT-38331

An Giang17/10/1985NamMinhTrần HữuQKT-38432

Đồng Tháp18/05/1981NữNgàLương Thị NgọcQKT-38533

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 33

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Miễn thi Anh vănĐồng Tháp24/04/1989NữNgânPhạm Nguyễn HoàngQKT-3861

Đồng Tháp15/01/1976NamNghĩaVõ TrọngQKT-3872

Đồng Tháp13/06/1990NữNgọcLâm HồngQKT-3883

Đồng Tháp05/01/1989NữNgọcLâm Kim BảoQKT-3894

Đồng Tháp13/10/1981NữNgọcChế ThịQKT-3905

Đồng Tháp29/10/1987NữNgọcĐoàn KimQKT-3916

Đồng Tháp15/08/1989NamNguyênPhan Quốc KhôiQKT-3927

Đồng Tháp14/10/1980NamNhânNguyễn ThanhQKT-3938

Cửu Long22/02/1974NamNhânNguyễn TrọngQKT-3949

An Giang19/05/1985NữNhiNguyễn Thị BéQKT-39510

Đồng Tháp24/12/1984NamNhựtNguyễn MinhQKT-39611

Đồng Tháp14/08/1981NamPhongNguyễn VănQKT-39712

Đồng Tháp23/02/1988NamPhúcVõ Nguyễn TrườngQKT-39813

Đồng Tháp21/12/1976NamPhúcĐặng HoàngQKT-39914

Đồng Tháp13/07/1983NamPhúcNguyễn VănQKT-40015

Đồng Tháp20/03/1984NamPhươngTrần NghĩaQKT-40116

Thừa Thiên Huế10/12/1973NamQuanHồ VĩnhQKT-40217

Đồng Tháp02/11/1985NamQuangNguyễn Phan ThụyQKT-40318

Đồng Tháp12/12/1976NamQuiLê TấnQKT-40419

Đồng Tháp29/07/1985NữQuíLê ThịQKT-40520

An Giang19/10/1976NamQuíNgô VănQKT-40621

An Giang19/09/1990NamQuyếtNguyễn TrầnQKT-40722

Đồng Tháp13/03/1989NamQuyếtLê HoàngQKT-40823

Đồng Tháp17/03/1986NamSenNguyễn NgọcQKT-40924

Đồng Tháp20/07/1970NamSơnHuỳnh ThanhQKT-41025

Đồng Tháp10/04/1991NữSươngNguyễn Thị ÁnhQKT-41126

Đồng Tháp1984NamSứNguyễn ĐạiQKT-41227

Tiền Giang1973NamTàiNguyễn VănQKT-41328

Đồng Tháp25/07/1979NamTàiNguyễn ThanhQKT-41429

Đồng Tháp30/04/1991NamTânNguyễn NhậtQKT-41530

Đồng Tháp05/10/1976NamTânVũ NhậtQKT-41631

Đồng Tháp21/12/1986NamTấnPhạm HồngQKT-41732

Đồng Tháp1986NamThảoNguyễn VănQKT-41833

Đồng Tháp15/04/1988NữThảoNguyễn ThanhQKT-41934

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 34

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Đồng Tháp15/07/1985NamThịnhNguyễn Lâm TháiQKT-4201

Đồng Tháp15/12/1981NamThịnhTrần PhúQKT-4212

Đồng Tháp02/02/1984NamThọLê MinhQKT-4223

Đồng Tháp10/11/1980NamThôngLê NguyênQKT-4234

Đồng Tháp25/05/1982NamThúcNguyễn HoàngQKT-4245

Đồng Tháp1986NamTiềnChâu VănQKT-4256

Đồng Tháp16/02/1991NamTínTrần HữuQKT-4267

Đồng Tháp09/10/1983NamTínĐoàn TrungQKT-4278

Đồng Tháp12/12/1981NamToànPhạm VănQKT-4289
Miễn thi Anh vănĐồng Tháp16/08/1980NamToànTạ KhánhQKT-42910

Đồng Tháp01/05/1988NữTrangPhan Thị ThùyQKT-43011

Đồng Tháp01/08/1987NữTrâmTrần Thị BíchQKT-43112

Đồng Tháp12/05/1975NữTrinhPhạm Thị MỹQKT-43213
Miễn thi Anh vănTPHCM17/11/1989NữTrinhNguyễn Thị TúQKT-43314

Đồng Tháp23/10/1979NamTrungNguyễn Thế HồngQKT-43415
Miễn thi Anh vănĐồng Tháp07/08/1980NữTrúcLê Thị ThanhQKT-43516

Đồng Tháp05/08/1986NamTrườngPhan NhậtQKT-43617

Đồng Tháp11/08/1980NamTrườngLê NhựtQKT-43718

Đồng Tháp23/01/1981NamTrườngPhạm CôngQKT-43819

An Giang18/07/1984NamTườngPhan TrọngQKT-43920

Đồng Tháp02/05/1977NamTuấnTrần QuốcQKT-44021

Đồng Tháp02/06/1981NamTuấnLương MinhQKT-44122

Đồng Tháp23/07/1985NamTuấnPhan MinhQKT-44223

Đồng Tháp16/03/1984NữTuyềnHuỳnh Ngọc PhươngQKT-44324

Đồng Tháp20/09/1980NamTúNguyễn ThanhQKT-44425

Đồng Tháp09/12/1980NamTúThái ThanhQKT-44526

Đồng Tháp01/03/1983NamVănNguyễn HoàngQKT-44627

Đăk Lăk26/02/1979NữVânNguyễn ThịQKT-44728

Đồng Tháp1977NamVinhHuỳnh VănQKT-44829

An Giang17/07/1988NamVĩnhPhạm QuốcQKT-44930

Tiền Giang09/12/1978NamVũLại TrườngQKT-45031

Đồng Tháp01/01/1989NữXuânLê Thị NgọcQKT-45132

Đồng Tháp24/09/1990NữYếnNguyễn HồngQKT-45233

Đồng Tháp03/11/1971NữYếnTô Thị BạchQKT-45334

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 34

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 3



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tây Ninh16/03/1977NamAnNguyễn NgọcQKT-2301

Tây Ninh01/10/1980NamAnhNguyễn Võ DuyênQKT-2312

Tây Ninh16/08/1978NamAnhNguyễn HoàngQKT-2323
Miễn thi Anh vănTây Ninh17/10/1983NamAnhNguyễn HoàngQKT-2334

Tp. HCM22/10/1975NamÂnTrần QuốcQKT-2345

Tây Ninh12/12/1983NữBìnhLê Thị NhưQKT-2356

Tây Ninh27/08/1983NamBìnhLưu TháiQKT-2367

Tây Ninh10/10/1986NữCẩmPhạm Thị NgọcQKT-2378

Tây Ninh17/03/1973NamChinhLê ThanhQKT-2389

Tây Ninh12/04/1983NamChíLại TrungQKT-23910

Thanh Hoá23/02/1978NamChungLê ThànhQKT-24011

Tây Ninh08/04/1983NamCườngNguyễn DuyQKT-24112

Tây Ninh10/09/1979NamCườngĐàm VănQKT-24213

Tây Ninh16/06/1989NamDuyNguyễn BảoQKT-24314

Tây Ninh25/03/1981NamDuyTrần PhạmQKT-24415

Tây Ninh10/01/1992NamĐạtNguyễn Trương TiếnQKT-24516

Tây Ninh20/12/1981NamĐăngNguyễn Thanh BảoQKT-24617

Nam Định03/09/1974NamĐôngTrần VănQKT-24718

Tây Ninh20/04/1989NamĐứcNguyễn PhúQKT-24819

Tây Ninh15/10/1973NamHàTrần HồngQKT-24920

Tây Ninh24/06/1987NữHằngNguyễn Thị ThuQKT-25021

Tây Ninh06/07/1976NữHằngBùi Thị ThuýQKT-25122

Campuchia21/01/1972NamHiênHồ ThànhQKT-25223

Tây Ninh22/04/1989NữHiềnTôn Thị ThanhQKT-25324

Tây Ninh16/06/1985NữHiềnNguyễn ThịQKT-25425

Tiền Giang10/11/1987NamHộiVõ MinhQKT-25526

Tây Ninh07/10/1977NamHuânTrần VănQKT-25627

Tây Ninh18/04/1991NữHươngPhan Thị KimQKT-25728

Tây Ninh1984NamKhánhNguyễn DuyQKT-25829

Tây Ninh21/10/1985NamKiệtĐỗ TuầnQKT-25930

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 30

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tây Ninh18/10/1976NữLanĐỗ PhongQKT-2601

Tây Ninh19/12/1978NamLễLê PhướcQKT-2612

Tây Ninh02/03/1987NamLịnhLê VănQKT-2623

Tây Ninh25/08/1970NamLươngHuỳnh PhướcQKT-2634

Đồng Tháp13/03/1981NamLýNguyễn MinhQKT-2645

Tây Ninh03/04/1988NamLýLê CôngQKT-2656

Tây Ninh26/02/1986NữMiBùi Thị TràQKT-2667

Tây Ninh28/09/1992NữMiLê Ngọc KiềuQKT-2678
Miễn thi Anh vănLong An15/03/1979NamMinhNguyễn ĐứcQKT-2689

Tây Ninh24/10/1981NữNgaNguyễn Hoàng ThuýQKT-26910

Tây Ninh01/07/1971NamNhẫnBùi ĐắcQKT-27011

Tây Ninh01/04/1984NữNhưNguyễn ThịQKT-27112

Tp. HCM17/11/1977NamNhựtTrần HồngQKT-27213

Tây Ninh10/06/1985NamPhongTrần ThanhQKT-27314

Tây Ninh02/04/1977NamPhúVương VănQKT-27415

Tây Ninh12/11/1975NữPhươngTrần Thị LanQKT-27516

Tây Ninh05/09/1982NamPhươngNguyễn NgọcQKT-27617

Tây Ninh12/11/1977NamPhướcNguyễn BáQKT-27718

Tây Ninh18/08/1976NamQuangThân MinhQKT-27819

Tây Ninh02/05/1978NamQuốcLê TrungQKT-27920

Tây Ninh01/02/1983NamSĩNguyễn TiếnQKT-28021

Tây Ninh06/11/1975NamSơnCao HoàngQKT-28122

Bình Thuận04/01/1972NamSơnĐiền TrungQKT-28223

Tây Ninh29/09/1985NamTàiĐoàn ThanhQKT-28324

Tây Ninh20/08/1982NamTâmTrần ThanhQKT-28425

Tây Ninh26/08/1984NamTấnTrần MinhQKT-28526

Tp. HCM20/06/1981NamTấnHuỳnh TrungQKT-28627

Tây Ninh30/08/1981NamThanhLê HảiQKT-28728

Tây Ninh26/07/1982NamThanhNguyễn TuấnQKT-28829

Tây Ninh09/06/1973NamThảoNguyễn Đình AnhQKT-28930

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 30

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 5



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tây Ninh14/12/1981NamThắngTrương HùngQKT-2901

Tây Ninh09/09/1984NamThắngLâm QuốcQKT-2912

Tây Ninh15/11/1979NamThiệnCao MinhQKT-2923

Quảng Bình02/08/1985NamThiệnDương ĐìnhQKT-2934

Thái Bình29/10/1984NữThoaVũ ThịQKT-2945

Tây Ninh12/01/1982NamThôngHuỳnh MinhQKT-2956

Tây Ninh15/08/1987NamThôngTrần ThiệnQKT-2967

Tây Ninh18/10/1985NữThuPhạm Vũ NguyệtQKT-2978

Tây Ninh08/01/1982NamThuậnNguyễn VănQKT-2989

Tây Ninh17/10/1977NữThưNguyễn Việt AnhQKT-29910

Tây Ninh20/02/1991NữThưTrần HồngQKT-30011

Tây Ninh09/04/1979NamThưĐoàn Vũ AnhQKT-30112

Tây Ninh17/02/1989NữTiênBùi Thị MỹQKT-30213

Tây Ninh15/08/1985NữTrangNguyễn Thị ThuỳQKT-30314

Tây Ninh07/02/1987NữTrangLê Thị PhươngQKT-30415

Tây Ninh04/07/1983NữTrangVõ Thị ThuQKT-30516

Tây Ninh20/11/1977NamTrungNguyễn ThếQKT-30617

Tây Ninh1977NamTrungNguyễn ThànhQKT-30718

Tây Ninh24/05/1985NamTrungNguyễn ThànhQKT-30819

Tây Ninh06/06/1981NamTrườngLâm KhắcQKT-30920

Tây Ninh08/08/1989NamTuấnNguyễn MinhQKT-31021

Thanh Hoá05/09/1974NamTuyênHoàng XuânQKT-31122

Tây Ninh20/04/1982NamTùngHuỳnh QuốcQKT-31223

Tây Ninh07/03/1983NữÚtĐặng ThịQKT-31324

Tây Ninh07/11/1984NữVânHuỳnh Lê BảoQKT-31425

Tây Ninh08/09/1985NamViênNguyễn VănQKT-31526

Tây Ninh17/03/1985NamViệtNguyễn HuỳnhQKT-31627

Tây Ninh09/12/1986NamVinhHuỳnh QuangQKT-31728

Tây Ninh07/07/1980NamVinhTrần QuangQKT-31829

Tây Ninh12/09/1982NamVõNguyễn SĩQKT-31930

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 30

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Yên Bái08/08/1989NữGiangTrần ThuQKT-2131

Quảng Ngãi25/12/1996NamHuyNguyễn ĐứcQKT-2142

Thanh Hóa01/06/1989NamKhươngHoàng VănQKT-2153

Bình Dương26/03/1991NamKiểngNguyễn TrầnQKT-2164

Nam Định08/12/1990NữLinhĐặng Thị NgọcQKT-2175

Tp. HCM04/10/1994NamLyLê YaQKT-2186

Trà Vinh10/11/1982NamNghĩaPhan ThếQKT-2197
Miễn thi Anh vănNghệ An14/10/1988NữNhungNguyễn ThịQKT-2208

Nghệ An20/08/1990NữNhungPhạm ThịQKT-2219

Bình Dương06/06/1989NữPhươngTrần Thị DiễmQKT-22210

Kiên Giang30/04/1994NamTàiPhạm ThànhQKT-22311

Gia Lai25/09/1996NữThảoQuãng Võ ThanhQKT-22412

Phú Yên20/04/1992NamThânLê XuânQKT-22513

Nghệ An06/05/1985NữTrangNguyễn Thị ThuỳQKT-22614

Nghệ An16/03/1986NữTràTrần ThịQKT-22715

Quảng Nam15/07/1995NamViệtNgô TấnQKT-22816

Ninh Thuận06/09/1981NamVũTrương Đình NguyênQKT-22917

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 17

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 & 2 NĂM 2020 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Đồng Tháp22/07/1986NamAnHuỳnh QuốcQKT-3201

Đồng Tháp17/05/1990NữAnPhạm Thị TrườngQKT-3212

Tp. HCM11/12/1983NữAnhNguyễn HoàngQKT-3223

Bình Định06/12/1990NamAnhTrịnh Nguyễn TuấnQKT-3234

Đồng Tháp1988NamBáNguyễn HoàngQKT-3245

Đồng Tháp24/04/1984NamBìnhNguyễn PhươngQKT-3256

Đồng Tháp13/06/1979NữBíchĐào NgọcQKT-3267

Đồng Tháp08/07/1984NamChánhPhan MinhQKT-3278

Đồng Tháp28/08/1983NamChâuNguyễn Thế NgọcQKT-3289

Đồng Tháp14/02/1984NữChâuVõ Thị BíchQKT-32910

Đồng Tháp16/12/1985NữChiPhạm ThịQKT-33011
Miễn thi Anh vănĐồng Tháp07/05/1979NamChươngNguyễn Trần NgọcQKT-33112

Đồng Tháp23/02/1989NamCònNguyễn VănQKT-33213

Đồng Tháp01/06/1979NữCúcNguyễn ThịQKT-33314
Miễn thi Anh vănĐồng Tháp20/02/1980NamCườngNguyễn TấnQKT-33415

Đồng Tháp16/07/1988NamCườngTrần Võ TrungQKT-33516
Miễn thi Anh vănĐồng Tháp07/06/1979NữDiễmHuỳnh Thị HồngQKT-33617

Đồng Tháp20/04/1982NamDuyNguyễn Lê QuốcQKT-33718

Đồng Tháp03/04/1984NamDuyNguyễn TrườngQKT-33819

Đồng Tháp05/07/1995NữDuyênNguyễn Thị MỹQKT-33920

Đồng Tháp29/11/1979NamDũngLê ThanhQKT-34021

Bình Thuận14/03/1973NamDũngLê TiếnQKT-34122

Đồng Tháp16/04/1980NamDũngNguyễn HoàngQKT-34223

Đồng Tháp15/06/1982NamDươngLê HồngQKT-34324

Đồng Tháp20/11/1978NữĐài
Nguyễn Gia Thụy
Trang

QKT-34425

Đồng Tháp03/04/1985NamĐạtƯng Lê AnhQKT-34526

Đồng Tháp1975NamĐạtPhạm TấnQKT-34627

Đồng Tháp22/03/1991NamĐâyNguyễn VănQKT-34728

Gia Lai13/05/1978NamĐứcNguyễn HữuQKT-34829

Đồng Tháp1982NữGấmNgô Thị HồngQKT-34930

Đồng Tháp12/12/1989NamGiangLê TrườngQKT-35031

Đồng Tháp17/08/1984NữHàPhạm Thị NgọcQKT-35132

Đồng Tháp22/10/1985NữHạnhLê Thị HoàiQKT-35233

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 33

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 8


